
 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 317/2024/DS-PT  

Ngày: 16-7-2024 
“V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Quốc Tuấn. 

Các Thẩm phán: 

1. Ông Trần Quốc Vũ; 

2. Ông Phạm Văn Tâm. 

Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Tấn Tài, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Bùi Quốc Việt, Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 190/2024/TLPT-DS ngày 10 tháng 6 

năm 2024, về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 51/2024/DS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo, 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 263/2024/QĐ-PT ngày 

18 tháng 6 năm 2024, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Q. Địa chỉ trụ sở: Số A, 

đường L, phường T, quận C, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Trung T, chức danh: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Pháp nhân đại diện theo ủy quyền: Công ty TNHH Q1 – Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Q. Địa chỉ: Số C, L, phường L, quận B, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Anh D, chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Mạc Đức T1, chức vụ: Giám đốc Công 

ty TNHH Q1 và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Q chi nhánh Đ (Theo Văn 

bản ủy quyền số 12941.4/UQ – MBAMC ngày 21-12-2023 của ông Hà Anh D). 

Địa chỉ: Lầu C, Tòa nhà N, số I, đường H, phường C, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2018,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2018,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Trung%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20n%E1%BB%A3%20v%C3%A0%20Khai%20th%C3%A1c%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203,%20Li%E1%BB%85u%20Giai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BB%85u%20Giai,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Anh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A7u%203,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Navi%20Tower,%20s%E1%BB%91%2091,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C3%A1nh%20Ngh%C4%A9a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BB%A7y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20n%E1%BB%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20n%E1%BB%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20B%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Anh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A7u%203,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Navi%20Tower,%20s%E1%BB%91%2091,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C3%A1nh%20Ngh%C4%A9a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%203,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Navi%20Tower,%20s%E1%BB%91%2091,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C3%A1nh%20Ngh%C4%A9a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%203,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Navi%20Tower,%20s%E1%BB%91%2091,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C3%A1nh%20Ngh%C4%A9a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Người đại diện theo ủy quyền lại: Anh Lê Văn S và anh Phạm Lê A, chức 

vụ: Chuyên viên xử lý nợ - Công ty TNHH Q1 và khai thác tài sản Ngân hàng 

TMCP Q (Theo Văn bản ủy quyền số 31/UQ – MBAMC ngày 22-01-2024). Địa 

chỉ: Địa chỉ: Lầu C, Tòa nhà N, số I, đường H, phường C, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương; có mặt. 

Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1985; trú tại: Số F, đường C, 

khu phố N, phường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Người kháng cáo: chị Nguyễn Thị Tuyết M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án, anh Lê Văn S và anh 

Phạm Lê A là người đại diện theo uỷ quyền nguyên đơn trình bày: 

Ngày 19-3-2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Q – Chi nhánh T2 ký 

Hợp đồng tín dụng số: 48709.21.735.5852168.TD; theo Khế ước số: 

LD2107802516; cho chị Nguyễn Thị Tuyết M vay số tiền 400.000.000 đồng, lãi 

suất 10,9%/năm; ngày nhận nợ 20-3-2021; ngày đến hạn 19-3-2028. 

Ngày 28-6-2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Q – Chi nhánh T2 ký 

Hợp đồng tín dụng số: 28269.22.735.5852168.TD; theo Khế ước số: 

LD2218035536; cho chị M vay số tiền 1.500.000.000 đồng, lãi suất 11,1%/năm; 

ngày nhận nợ 29-6-2022; ngày đến hạn 29-9-2029. 

Ngày 26-12-2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Q – Chi nhánh T2 ký 

Hợp đồng tín dụng số: 48709.21.735.5852168.TD, cho chị M vay 

4.000.000.000. Cụ thể: Theo Khế ước số: LD2300450627; cho chị M vay số tiền 

100.000.000 đồng, lãi suất 12,5%/năm; ngày nhận nợ 04-01-2013; ngày đến hạn 

04-12-2023. Theo Khế ước số: LD2107802516; cho chị M vay số tiền 

2.000.000.000 đồng, lãi suất 12,5%/năm; ngày nhận nợ 28-12-2022; ngày đến 

hạn 28-11-2023. Theo Khế ước số: LD2107802516; cho chị M vay số tiền 

1.900.000.000 đồng, lãi suất 12,5%/năm; ngày nhận nợ 29-12-2012; ngày đến 

hạn 29-11-2023. 

Tổng cộng 03 hợp đồng tín dụng nêu trên, Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Q – Chi nhánh T2 đã cho chị M vay số tiền tổng cộng là 5.900.000.000 đồng. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, chị M đã thanh toán (trả nợ) cho Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Q – Chi nhánh T2 được số tiền tộng cộng là 942.731.294 

đồng (trong đó, nợ gốc 375.002.859 đồng và nợ lãi 567.728.435 đồng). Dư nợ 

tạm tính đến ngày 15-4-2024 là 6.087.156.462 đồng (trong đó nợ gốc 

5.524.997.141 đồng, nợ lãi là 562.159.321 đồng).  

Khi vay, chị M có thế chấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 454251, số vào sổ cấp GCN: 

CH02424 do cho chị Nguyễn Thị Tuyết M đứng tên, theo Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 939567.19.735.5852168.BD ký 

ngày 09-10-2019, số công chứng 8.555, quyển số 86.TP/CC-SCT/HĐGD và phụ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C3%AA%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20n%E1%BB%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%203,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Navi%20Tower,%20s%E1%BB%91%2091,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C3%A1nh%20Ngh%C4%A9a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%203,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Navi%20Tower,%20s%E1%BB%91%2091,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ch%C3%A1nh%20Ngh%C4%A9a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C3%AA%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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lục hợp đồng thế chấp sửa đổi, bổ sung ngày 26-12-2022 và có đăng ký giao dịch 

bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. 

Nay Ngân hàng Thương mại cổ phần Q yêu cầu chị Nguyễn Thị Tuyết M có 

nghĩa vụ thanh toán (trả) số tiền nợ vay tạm tính đến ngày 15-4-2024 tổng cộng 

là: 6.087.156.462 đồng (trong đó, nợ gốc 5.524.997.141 đồng và nợ lãi là 

562.159.321 đồng). Kể từ ngày 16-4-2024, chị M phải tiếp tục thanh toán (trả) nợ 

lãi, tiền phạt phát sinh theo lãi suất thỏa thuận quy định tại Hợp đồng cho vay và 

các khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán xong hết các khoản nợ cho Ngân 

hàng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu chị M không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên và lãi phát sinh thì 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Q có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án tiến 

hành kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất, tại thửa đất số 210, tờ bản đồ 41, toạ lạc tại khu 

phố N, phường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh (Theo Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 454251, số vào 

sổ cấp GCN: CH02424 do UBND Thị xã T, nay là thành phố T cấp ngày 05-10-

2012 cho chị Nguyễn Thị Tuyết M và trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh T chi nhánh thành phố T cấp ngày 27-9-2019) để thu hồi nợ. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Tuyết M: Chị M đã được Tòa án tống đạt Thông 

báo thụ lý vụ án và triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng không nộp văn bản trình bày 

ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không cung cấp tài 

liệu, chứng cứ và không đến Tòa để giải quyết vụ án nên không có ý kiến trình 

bày. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 51/2024/DS-ST ngày 15-4-2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã quyết định: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Q đối 

với chị Nguyễn Thị Tuyết M về việc: “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”. Buộc chị 

Nguyễn Thị Tuyết M trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Q số tiền tạm tính 

đến ngày 15-4-2024 là 6.087.156.462 đồng, trong đó nợ gốc là 5.524.997.141 

đồng, nợ lãi là 562.159.321 đồng.   

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, nghĩa vụ do 

chậm thi hành án và quyền kháng cáo. 

Ngày 20-5-2024, bị đơn chị Nguyễn Thị Tuyết M có đơn kháng cáo; yêu 

cầu sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

về nợ gốc và yêu cầu không tín lãi vay. 

Tại phiên tòa, chị M trình bày: chị M đồng ý với tiền nợ vay như bản án sơ 

thẩm đã tuyên; nhưng chị xin nguyên đơn giảm tiền tiền lãi vay, vì dịch bệnh 

Covid-19 nên chị kinh doanh không được. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
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Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký phiên tòa kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng 

xét xử nghị án đã thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc chấp hành pháp luật 

của người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của chị Nguyễn Thị Tuyết M; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến Đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về tố tụng: Đương sự kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn luật 

định, phù hợp tại Điều 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của chị Nguyễn Thị Tuyết M, yêu 

cầu chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về nợ gốc và yêu cầu 

không tín lãi vay, nhận thấy:  

Việc chị M vay tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Q được  thể hiện 

qua các Hợp đồng cho vay và khế ước nhận nợ nêu trên. Theo nguyên đơn, do 

chị M vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ theo hợp đồng từ tháng 8/2023 đến nay 

nên đã chuyển sang nợ quá hạn và Ngân hàng thông báo yêu cầu chị M trả nợ 

nhưng chị M không thực hiện nên Ngân hàng Thương mại cổ phần Q khởi kiện 

yêu cầu chị M trả số hết tiền nợ vay và tiền lãi tạm tính đến ngày 15-4-2024 là 

6.087.156.462 đồng, trong đó bao gồm 5.524.997.141 đồng nợ gốc và 

562.159.321 đồng nợ lãi và tiếp tục trả tiền lãi, tiền phạt phát sinh theo lãi suất 

thỏa thuận quy định tại Hợp đồng cho vay và các khế ước nhận nợ kể từ ngày 

16-4-2024 cho đến khi chị M thanh toán xong toàn bộ khoản nợ là có căn cứ. Tại 

phiên toà, chị M kháng cáo xin giảm tiền lãi vay nhưng nguyên đơn không đồng 

ý; do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị Tuyết M; 

chấp nhận lời trình bày của Kiểm sát viên tham gia phiên toà; giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm.   

[3] Về án phí phúc thẩm: căn cứ Điều 12, Điều 29 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội, về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án: buộc chị Nguyễn Thị Tuyết M phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2. Không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị Tuyết M. 

3. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 51/2024/DS-ST ngày 15 tháng 4 

năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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4. Căn cứ Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 167 của Luật 

Đất đai năm 2013; Điều 317, Điều 318, Điều 319, Điều 320, Điều 323, Điều 325 

của Bộ luật Dân sự; Điều 10, Điều 12 của Nghị định số 163/2006/NĐ – CP ngày 

29-12-2006 về giao dịch bảo đảm; Điều 157 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 26 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 phí Tòa án 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; Tuyên xử: 

4.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Q 

đối với chị Nguyễn Thị Tuyết M về việc: “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”.  

4.2. Buộc chị Nguyễn Thị Tuyết M có nghĩa vụ thanh toán (trả) cho Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Q số tiền tạm tính đến ngày 15-4-2024 tổng cộng là 

6.087.156.462 đồng (trong đó, nợ gốc là 5.524.997.141 đồng, nợ lãi là 

562.159.321 đồng).   

4.3. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay (hoặc 

bên phải thi hành) còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi, phạt chậm trả lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong hợp đồng 

cho đến khi thanh toán xong. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có 

thoả thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời k  của Ngân hàng 

cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng 

cho vay theo quyết định của Toà án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự 

điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

4.4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Q có nghĩa vụ trả lại cho chị Nguyễn 

Thị Tuyết M 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 454251, số vào sổ cấp 

GCN: CH02424 do UBND Thị xã T (nay là thành phố T) cấp ngày 05-10-2012 

cho chị M khi chị M trả hết nợ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Q. 

4.5. Trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyết M không trả nợ hoặc trả không hết 

nợ thì Ngân hàng thương mại cổ phần Q có quyền đề nghị cơ quan thi hành án 

dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất tại thửa đất số 210, tờ bản đồ 41, toạ lạc tại khu phố N, phường N, 

thành phố T, tỉnh Tây Ninh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 454251, số vào sổ cấp GCN: 

CH02424 do UBND thị xã T, nay là thành phố T cấp ngày 05-10-2012 cho chị 

Nguyễn Thị Tuyết M và trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh T chi nhánh thành phố T cấp ngày 27-9-2019) để thu hồi nợ.   

5. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

5.1. Chị Nguyễn Thị Tuyết M phải chịu 114.087.000 đồng. 

5.2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Q không phải chịu án phí. Hoàn trả 

cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Q số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

56.913.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002068 ngày 17-11-

2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20688,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ninh%20An,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i
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6. Về chi phí tố tụng: Chị Nguyễn Thị Tuyết M chịu 900.000 đồng chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ. Chị M có nghĩa vụ trả lại cho Ngân hàng Q tiền tạm 

ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ đã nộp là 900.000 đồng. 

7. Về án phí dân sự phúc thẩm: Chị Nguyễn Thị Tuyết M phải chịu 300.000 

(ba trăm nghìn) đồng tiền án dân sự phúc thẩm, được trừ vào 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí dân sự đã nộp theo Biên lai thu số 0002859 

ngày 27-5-2024 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. 

9. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

10. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Ðiều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 của Luật 

Thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Ðiều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự.   

11. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND tp Tây Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- Chi cục THADS tp Tây Ninh; 

- Phòng Kiểm tra nghiệp vụ; 

- Các đương sự; 

- Lưu tập án; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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